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NHÀ CUNG CẤP

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH QUANG MINH
418/20/7 Lê Văn Thọ, P. An Hội Đông, Tp.HCM
VP: 21/3 QL1A, KP4, P. Tân Thới Hiệp, Tp.HCM

ĐT: 0983 126 761 Email: ceo.quangminh@gmail.com
Hotline: 0941.59.79.89 https://.kholanhquangminh.com

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG THÔNG TIN HÀNG HÓA

CÔNG TY …................................... KHO ĐÔNG LẠNH 40 KHỐI
Địa chỉ lắp đặt: ….......................... Sản phẩm: …............................
Điện thoại: …................................ KT phủ bì kho: 3.0m*6.5m*2.5m(H)
Email: …....................................... Nhiệt độ trong kho: -16°C ~ -20°C

Hàng mới 100%. Bảo hành 12 tháng

BẢN VẼ

THÔNG TIN SẢN PHẨM ĐVT Đơn giá Thành tiền
I Vỏ kho + cửa đúc cao cấp
1 Tường, trần và sàn kho lạnh m2                            -   

- Panel PU/PIR dầy 100mm, định lượng 20kg/m3 (±2kg)
- Ngàm kết nối âm dương/ Camlock
- Hai mặt tôn mạ màu dầy 0.45mm, cán sóng để tăng độ cứng và thẩm mỹ

2 Sàn chống trượt m2 -                       
- Sàn nhôm chống trượt dầy 2mm
- Đảm bảo độ cứng, tăng độ bền và thẫm mỹ

BẢNG BÁO GIÁ  

Số lượng

            86.50 

             19.50 



3 Bộ                            -   
- Kích thước lọt lòng: 0.8m x 1.8m(H)
- Khung bao bằng Inox 304
- 2 mặt Inox 304, chống rỉ sét và ăn mòn
- Tay khóa và bản lề nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ
- Có cấu an toàn, chống nhốt người bên trong
- Điện trở sưởi chống đọng sương
- Gioăng cửa chống thoát nhiệt

4 Phụ kiện lắp đặt vỏ kho Hệ                            -   
- Rèm chống thất thoát nhiệt kho lạnh Cái
- Đèn chiếu sáng Cái
- Van cân bằng chống nổ kho Cái
- Đồng hồ cơ đối chiếu nhiệt độ kép Cái
- Thanh nẹp góc bằng nhôm cao cấp, chống rỉ sét Hệ
- Foam xử lý góc Hệ
- Silicon xử lý mép nối và góc Hệ
- Vít, ri vê Hệ

5 Vận chuyển, xếp dỡ hàng tại …............. Hệ                            -   
6 Lắp đặt vỏ kho, cửa kho m2                            -   

                           -   

II Hệ thống lạnh trong kho Hệ                            -   
1 Cụm máy nén dàn ngưng Bộ

- Hiệu Tecumseh - Pháp
- Model: EPL 2525Z / EPL 2525Z-3
- Công suất: 6.25HP
- Nguồn điện: 3 pha, 380V/50HZ
- Gas sử dụng: R404a (an toàn cho môi trường)
- Máy nén sản xuất tại Pháp
- Dàn nóng và Quạt giải nhiệt chính hãng
- Nhập nguyên cụm tại nhà máy Tecumseh ở Malaysia

2 Dàn lạnh Cái
- Hiệu: Meluck
- Model: DJ6.8/452EA hoặc tương đương
- Công suất làm lạnh: 6.8KW
- Sản xuất tại Trung Quốc theo công nghệ Châu Âu

3 Tủ điều khiển kho đông Bộ
- Màn hình điều khiển Carel - Ý
- MCB, MCCB, Contactor, overload: LS Hàn Quốc
- Chống mất pha cao cấp Ston (bảo vệ tối ưu tránh hư máy)
- Relay, cầu chì, công tắc điều khiển, đèn báo, chuông báo

4 Phụ kiện lắp đặt hệ thống lạnh Hệ
- Phin lọc Cái
- Kính gas Cái
- Van điện từ Cái
- Van tiết lưu Cái
- Hệ thống ống đồng (≤10m) Hệ
- Hệ thống bảo ôn Hệ
- Gas R404a Hệ
- Cáp điện, máng điện, phụ kiện điện Hệ

Cửa bản lề, loại đúc PU chất lượng cao                1.00 
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               2.00 
               1.00 
               1.00 
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               1.00 
               1.00 
               1.00 
               1.00 
            86.50 

TỔNG CỘNG PHẦN VỎ KHO

               1.00 
               1.00 

               1.00 

               1.00 

               1.00 
               1.00 
               1.00 
               1.00 
               1.00 
               1.00 
               1.00 
               1.00 
               1.00 



- Ty treo dàn lạnh, khung giá đỡ cụm máy Hệ
- Tán đồng, co đồng, phụ kiện kết nối Hệ
- Ống nước, co nước, phụ kiện ống nước Hệ

5 Vận chuyển, lắp đặt, kiểm tra, vận hành máy Hệ
                           -   

Lắp đặt trọn gói kho ở …...................                            -   
Không bao gồm: quầy, kệ, dây điện cấp nguồn và các phần xây dựng                            -   
Thanh toán: 40% đặt cọc, 50% khi tập kết và 10% khi hoàn thành
Hoàn thành và bàn giao trong vòng 2-3 tuần
Hiệu lực báo giá trong vòng 30 ngày THÀNH TIỀN -                       

Tp.HCM, Ngày…...... Tháng...........năm …............

               1.00 
               1.00 
               1.00 
               1.00 

TỔNG CỘNG PHẦN HỆ THỐNG LẠNH

 Trị giá vỏ kho 
 Trị giá hệ thống lạnh 
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